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Lớp khóa Hạng 
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hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Văn Nam 22/07/2003 Phú Nghĩa, X. Phú Kim, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025229 

002 Anh Đỗ Phương Nữ 11/04/2004 Ngõ 35 Kim Mã Thượng, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012394 

003 Anh Dương Quỳnh Nữ 02/01/2004 Tdp Thống Nhất, TT. Bắc Lý, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304009585 

004 Anh Dương Thị Minh Nữ 25/08/2004 Thôn Hợp Đồng, X. Hoằng Giang, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304006964 

005 Anh Ngô Tuấn Nam 23/03/1994 Tthvcsnd Tdp Số 2, P. Cổ Nhuế 2, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094009185 

006 Anh Nguyễn Kim Nữ 23/06/2006 Thôn Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306008671 

007 Anh Nguyễn Thế Nam 29/09/1990 Xóm 7 Kim Hoàng, X. Vân Canh, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090029336 

008 Anh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 25/06/2001 Khu 7, TT. Thanh Hà, H. Thanh Hà, T. 

Hải Dương 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301005693 

009 Anh Nguyễn Thị Vân Nữ 17/10/2004 Tổ 11B, P. Sông Cầu, TX. Bắc Kạn, T. 

Bắc Kạn 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304007869 

010 Anh Phạm Quỳnh Nữ 13/07/2006 Thôn 9, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306055328 

011 Anh Tống Hà Hoài Nữ 28/03/2004 Thôn Vũ Hạ, X. Xuân Lập, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304010960 

012 Anh Trần Hoài Nam 16/12/2005 Đội 7 Thôn 3, X. Quảng Châu, TP. 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205006377 
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013 Anh Vũ Thị Mai Nữ 19/03/2003 Thái Học 1, P. Sao Đỏ, TP. Chí Linh, T. 

Hải Dương 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303009380 

014 Ánh Cam Thị Ngọc Nữ 29/08/2003 Thôn Hoa Quảng, X. Tân Mộc, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303011468 

015 Ánh Đinh Ngọc Nữ 14/03/2006 Tổ 14, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306068058 

016 Ánh Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 30/10/2005 Cụm 1, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305037545 

017 Bình Phan Thanh Nam 03/03/2004 Thôn Thủ Chính, X. Nam Chính, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002178 

018 Châu Nguyễn Minh Nữ 08/09/2006 Tdp Số 3 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306034437 

019 Chi Lê Thị En Nữ 17/09/2004 Hòa Thượng, X. Yên Hùng, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304019790 

020 Chiểu Bùi Văn Nam 20/02/2002 Khu Đệt, TT. Ba Hàng Đồi, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017202007341 

021 Công Lương Minh Nam 01/07/2005 Khu 11, X. Bắc Sơn, H. Tam Nông, T. 

Phú Thọ 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205003531 

022 Cường Nguyễn Mạnh Nam 16/06/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205045732 

023 Cường Trần Văn Nam 10/12/1990 Thôn Trà Bồ, X. Phan Sào Nam, H. Phù 

Cừ, T. Hưng Yên 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033090015648 

024 Đại Đỗ Quang Nam 12/06/2000 Thôn Thượng Khê, X. Cấn Hữu, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200022088 

025 Đạt Đặng Tuấn Nam 10/02/2006 Phố Dương Lâm, P. Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001045 

026 Đạt Dương Công Nam 28/06/2006 Thôn Kim Hoàng, X. Vân Canh, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206007958 

027 Đạt Nguyễn Bá Nam 18/09/2000 Tdp Yên Nội 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200012303 

028 Đạt Nguyễn Tú Nam 13/06/1992 Số 27 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092025453 
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029 Diệu Hoàng Thị Phương Nữ 21/09/2003 Thôn Phú Cường, X. Xuân Long, H. 

Yên Bình, T. Yên Bái 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303005607 

030 Dung Hà Ngọc Nữ 09/07/2004 Tiểu Khu 14, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304013430 

031 Dũng Đinh Văn Nam 17/03/2006 Xóm 5, X. Gia Hưng, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206000536 

032 Dũng Đỗ Sỹ Nam 27/09/2006 Thôn 10, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206082297 

033 Dũng Trịnh Chí Nam 19/09/2006 P90 C6, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206034439 

034 Dương Đô Thùy Nữ 15/08/2006 Thôn 8, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306056969 

035 Dương Hoàng Ánh Nữ 12/11/2005 Xóm 5, X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305002079 

036 Dương Ngô Đức Nam 22/02/2001 X. Hương Giang, H. Hương Khê, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042201000165 

037 Dương Nguyễn Thùy Nữ 08/02/2006 94 Hồ Tùng Mậu Tổ 20, P. Mai Dịch, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306003022 

038 Duyên Nguyễn Thị Hồng Nữ 02/09/2003 Thôn Vũ Xuyên, X. Yên Dương, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010458 

039 Giang Hoàng Hương Nữ 29/09/2005 Xóm Hòa Thịnh, X. Thượng Đình, H. 

Phú Bình, T. Thái Nguyên 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305008147 

040 Giang Thiều Thị Nữ 03/10/2003 X. Đông Văn, H. Đông Sơn, T. Thanh 

Hóa 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303012997 

041 Hà Chu Thị Nữ 14/12/2002 Thôn Minh Sơn, X. Trung Sơn, TX. 

Việt Yên, T. Bắc Giang 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302001279 

042 Hà Phí Thu Nữ 12/01/1995 Thôn 3, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195016904 

043 Hằng Nguyễn Thị Nữ 29/08/2004 Thôn Đa, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K32202

4 
A1 SH lại (L+H) 001304035731 
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044 Hằng Phạm Vân Nữ 28/03/2005 Ứng Hòa, X. Phúc Tiến, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305033568 

045 Hằng Tô Thanh Nữ 05/02/2006 58 Ngõ 306 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306002779 

046 Hiền Trần Thị Nữ 06/01/2005 Xóm 6+7, X. Nam Dương, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305006333 

047 Hiệp Bùi Hữu Nam 16/06/2006 Khu 7, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206007065 

048 Hiệp Nguyễn Văn Nam 25/05/2003 Xóm 17, X. Trực Nội, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203009397 

049 Hiếu Nguyễn Minh Nam 03/05/2006 Tdp Số 4, TT. Phúc Thọ, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206026988 

050 Hiếu Nguyễn Trung Nam 04/11/2003 Xóm Tây Ninh, X. Hải Chính, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203013035 

051 Hoài Lê Thị Nữ 24/02/2006 Thôn Đồng Phủ, X. Độc Lập, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306005076 

052 Hoàng Lê Minh Nam 20/05/2002 Tổ 25, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202014860 

053 Hoàng Nguyễn Duy Nam 10/05/2006 5 Ngõ Cẩm Văn, P. Hàng Bột, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001668 

054 Hồng Trần Thu Nữ 02/05/2004 Thôn Nam, X. Đồng Việt, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304003972 

055 Huế Nguyễn Hoàng Nữ 22/06/2005 Thôn 12, X. Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh Lộc, 

T. Thanh Hóa 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305012324 

056 Huệ Giang Thị Nữ 23/05/2006 Thôn 2, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306064799 

057 Hùng Nguyễn Huy Nam 19/09/2000 Thôn 2, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200024187 

058 Hưng Hồ Tuấn Nam 29/07/2006 Tdp Viên 1, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206034132 

059 Hưng Nguyễn Doanh Nam 24/12/2004 Thôn Thành Vật, X. Đồng Tiến, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204052699 
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060 Hưng Nguyễn Tuấn Nam 04/07/2006 Tổ 19, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030206000319 

061 Hương Đặng Thị Nữ 22/09/2005 Bản 4 Vành, X. Xuân Thượng, H. Bảo 

Yên, T. Lào Cai 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305004162 

062 Hương Nguyễn Thị Nữ 12/09/2005 Thôn Đại Hòa, X. Xích Thổ, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305003511 

063 Hường Nguyễn Thị Thu Nữ 20/01/2006 Thôn Hợp Nhất, X. Dương Liễu, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306009092 

064 Huy Nguyễn Văn Nam 08/10/1997 Thôn Ngọc Cục, X. Tân Lãng, H. 

Lương Tài, T. Bắc Ninh 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027097021811 

065 Huy Phan Văn Nam 28/10/2005 X. Nam Hùng, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205000271 

066 Huyền Bùi Diệu Nữ 04/09/2005 Thôn 2, X. Nga Thanh, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305007952 

067 Khải Nguyễn Thế Nam 30/06/2005 Kdt Dương Nội, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205001776 

068 Khánh Đỗ Quốc Nam 15/09/2006 Đội 1, Kim Bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206081799 

069 Khánh Nguyễn Quốc Nam 16/08/2005 Tổ 8 Khu 3, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K21202

4 
A1 SH lại (L+H) 022205005064 

070 Khoa Cấn Đăng Nam 17/07/2006 Đình Giữa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206072841 

071 Khoa Phạm Anh Nam 14/03/2006 Thôn Bùi, X. Tiến Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206022842 

072 Khôi Mai Đăng Nam 09/02/2006 Tdp Số 3, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206026473 

073 Kiên Lê Trung Nam 02/07/2006 Tdp Số 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025131 

074 Kiên Nguyễn Đình Nam 05/03/2006 Tổ Dân Phố 9, P. Kiến Hưng, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206092043 

075 Lê Đào Nguyên Nữ 21/08/2006 20 Ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim 

Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306068163 
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076 Liên Nguyễn Thị Kim Nữ 12/08/2006 Xóm 3, X. Điền Xá, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306013863 

077 Linh Đỗ Thị Ngọc Nữ 04/08/2005 Thôn Khoát, X. Đông Lỗ, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305000238 

078 Linh Lê Thùy Nữ 30/07/2004 Xóm Hòa Lạc Tây, X. Nghĩa Hùng, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304001308 

079 Linh Nguyễn Khánh Nữ 02/02/2006 1049 Đường La Thành, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306026504 

080 Linh Nguyễn Thị Ánh Nữ 08/09/2006 Tdp Số 2, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306004881 

081 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/07/2006 Thôn 7, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022306 

082 Linh Nguyễn Thùy Nữ 20/12/1995 Thôn 3, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195016903 

083 Linh Nguyễn Trần Khánh Nữ 03/12/2005 Xóm 3, X. Lạc Vân, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305003370 

084 Long Đinh Ngọc Nam 11/02/2006 Tổ 4, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033206005940 

085 Long Nguyễn Văn Nam 21/08/2003 Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025686 

086 Luyên Chử Thị Kim Nữ 12/10/2004 Tdp Yên Xá, P. Phan Đình Phùng, TX. 

Mỹ Hào, T. Hưng Yên 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304002586 

087 Ly Đào Thị Hương Nữ 03/03/2005 Kp Xuân Thượng, X. Quảng Đại, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305008220 

088 Mai Lê Thị Tuyết Nữ 26/07/2005 Hoắc Châu, X. Châu Sơn, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305047136 

089 Mai Phạm Thị Nữ 29/04/2000 Thôn Nghi Vịnh, X. Nga Vịnh, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300024170 

090 Mạnh Trần Quang Nam 18/12/2002 Tdp Kiên Quyết, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202007843 
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091 Minh Nguyễn Quang Nam 11/04/2006 Thôn Cống Trào, X. An Thịnh, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206009181 

092 Minh Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 07/08/2006 Thôn Khe Bút, X. Lâm Giang, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015306002166 

093 Minh Trần Công Nam 20/09/2006 Xóm Mỹ Hợp, X. Kim Mỹ, H. Kim 

Sơn, T. Ninh Bình 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206004451 

094 My Nguyễn Lê Trà Nữ 15/07/2006 Tổ 4, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306001853 

095 Nam Bùi Văn Nam 02/02/2005 Đình Lê, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036216 

096 Nam Nguyễn Thiện Nam 23/07/2002 Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202012893 

097 Nam Nguyễn Văn Nam 27/02/2006 113/30 Đường 11, P. Linh Xuân, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

X A1K29202

4 
A1 SH lại TH 031206007690 

098 Nga Nguyễn Thị Thanh Nữ 07/03/2004 Thôn La Bouye B, X. Lạc Xuân, H. 

Đơn Dương, T. Lâm Đồng 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068304006546 

099 Nga Vũ Hằng Nữ 14/03/2003 Thôn Đống Vừng, X. Yên Sơn, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303009105 

100 Ngân Nguyễn Thùy Nữ 04/04/2006 Thôn 3B, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306066830 

101 Nghĩa Bùi Thành Nam 18/10/2003 Tổ 79 Khu 7A, P. Cẩm Phú, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022203001533 

102 Nghĩa Hà Văn Nam 22/03/1998 Tdp Yên Nội 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098009612 

103 Ngọc Đỗ Thị Ánh Nữ 10/10/2004 Thôn Phú Hùng, X. Thống Nhất, TP. 

Lào Cai, T. Lào Cai 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304003681 

104 Ngọc Phạm Văn Nam 22/10/2003 Thôn Hán Bắc, X. Gia Tiến, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203006371 

105 Nguyên Đàm Trung Nam 06/05/2006 Tdp Số 7 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206021938 

106 Nhi Ngô Phương Nữ 22/01/2005 Thôn Hoa Thắm, X. La Phù, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305050387 
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107 Nhi Tăng Phương Nữ 15/12/2005 10 Ngách 26 Lương Sử C, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013433 

108 Nhung Nguyễn Thị Trang Nữ 05/09/2006 Xuân Dục, X. Yên Thường, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306052714 

109 Oanh Dương Thị Nữ 08/11/2004 Tdp Thống Nhất, TT. Bắc Lý, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304008807 

110 Phong Hoàng Trung Nam 15/04/2001 Thôn Đồng Ca, X. Nhân Mục, H. Hàm 

Yên, T. Tuyên Quang 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008201005673 

111 Phúc Khương Hồng Nam 10/10/2005 Tổ 34 Cụm 5, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016713 

112 Phước Phạm Duy Nam 11/08/1991 Tổ 6, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091000443 

113 Phương Đặng Lam Nữ 11/08/2003 Số 6 Ngõ 720 Đường La Thành, P. 

Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303038234 

114 Phương Nguyễn Quỳnh Nữ 15/11/2004 Thôn Đông Thắm, X. Đào Mỹ, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304004083 

115 Quân Đặng Anh Nam 29/03/2006 11/91/02 Nguyễn Văn Trỗi, P. Phương 

Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206026004 

116 Quang Nguyễn Tiến Nam 08/11/2005 Hiệu Lực, X. Tản Lĩnh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205045333 

117 Quốc Kim Văn Anh Nam 04/07/2006 Thôn 4, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206077873 

118 Quyên Hoàng Thị Hồng Nữ 04/08/2005 Thôn Đồng Táng, X. Đồng Trúc, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305033461 

119 Quỳnh Nguyễn Thị Nữ 14/04/2002 Thôn Đa, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302030497 

120 Quỳnh Nguyễn Thị Thúy Nữ 02/11/2004 Lũ Phong, X. Yên Ninh, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304018054 

121 Sáng Hồ Xuân Nam 22/08/2006 Bon U1, TT. Ea T'Ling, H. Cư Jút, T. 

Đắk Nông 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 067206004385 
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122 Tá Trần Trung Nam 01/10/2004 Thôn Đình, X. Hồng Minh, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204031126 

123 Thắng Nguyễn Đức Nam 01/09/2006 Thôn Đồng Chưa, X. Gia Thịnh, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206000345 

124 Thanh Cầm Ngọc Nam 16/08/2004 Bản Hài, P. Chiềng An, TP. Sơn La, T. 

Sơn La 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014204002146 

125 Thanh Lê Thị Nữ 25/10/2003 Tổ 47 Hải Sơn 2, P. Cẩm Đông, TP. 

Cẩm Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303003047 

126 Thành Lê Tấn Nam 13/02/1995 Thôn Bằng Tiên 2, X. Phú Sơn, H. Lâm 

Hà, T. Lâm Đồng 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068095003716 

127 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 15/01/2005 Hầu, X. Lâm Động, H. Thủy Nguyên, 

TP. Hải Phòng 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305006241 

128 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 07/07/2006 Tdp Số 4, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306004729 

129 Thảo Thân Thị Thu Nữ 14/03/2002 Thôn Liêm Xuyên, X. Song Khê, TP. 

Bắc Giang, T. Bắc Giang 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302011404 

130 Thương Nguyễn Thị Nữ 05/06/2000 Cụm 3, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300004464 

131 Thủy Phùng Thu Nữ 15/09/2001 11/160/5 Bạch Đằng, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301018715 

132 Toàn Vũ Đức Nam 20/11/2005 Tri Thủy, X. Tri Thủy, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205049578 

133 Trang Đặng Thu Nữ 11/08/2003 Xóm 10, X. Tân Thịnh, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303014461 

134 Trang Kiều Thu Nữ 14/09/2003 Thôn 3, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303038572 

135 Trang Nguyễn Thu Nam 13/09/2003 Hà Đoạn, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303037057 

136 Trang Tô Thị Thu Nữ 06/07/2006 Cụm 8, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022315 

137 Trang Trần Thị Mai Nữ 13/11/2003 Thôn 3, X. Trung Mầu, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303036888 
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138 Trung Đào Văn Thái Nam 23/06/2006 Btl Thông Tin, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206075303 

139 Trường Lưu Văn Nam 04/10/2000 Hoàng Dương, X. Mai Đình, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200033370 

140 Trường Phạm Văn Nam 15/12/2004 Thôn 3 Hạ Lôi, X. Mê Linh, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027126 

141 Tú Nguyễn Văn Nam 11/11/2005 Khu 8, TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. 

Thái Bình 

X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205011516 

142 Tuấn Lê Văn Nam 22/07/1986 Thôn 3, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086026536 

143 Tuấn Quách Quốc Nam 23/06/2003 Xóm 9, X. Yên Mỹ, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203003380 

144 Tùng Nguyễn Ngọc Sơn Nam 20/07/1988 Thôn Trung, X. Thanh Xuân, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088044609 

145 Vân Nguyễn Thị Thảo Nữ 16/04/2006 Thôn An Mai, X. Thống Nhất, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306001941 

146 Vy Nguyễn Thị Hiền Nữ 04/08/2005 Xóm 4, X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305001100 

147 Xuyến Nguyễn Thị Nữ 15/04/2003 Địch Trung, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303021307 

148 Yến Nguyễn Thị Hải Nữ 20/07/2003 Tdp Công Bình, TT. Thanh Lãng, H. 

Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303006589 

149 Yến Trần Thị Hải Nữ 09/02/2000 Khu Tân Long, X. Tây Cốc, H. Đoan 

Hùng, T. Phú Thọ 
X A1K38202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025300007254 

150 Yến Trần Thị Hải Nữ 12/06/2004 Tdp Sa Long, TT. Thắng, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1K37202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304011405 
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